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MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu, các loại hình thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán, xâm ngập mặn và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác (rét đậm, nắng nóng kéo dài) ngày càng khốc liệt và diền biến thất thường cả về tần suất và cường độ. Với đường bờ biển kéo dài, nền kinh tế còn nhiều khó khăn cộng thêm quá trình công nghiệp hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ khiến Việt Nam là một trong 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới do thiên tai và BĐKH, và nó đang ngày càng tác động xấu đến nền kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Rất nhiều nghiên cứu về lĩnh vực này đã chỉ ra thiên tai, biến đổi khí hậu có thể gây các thiệt hại tới cả hoạt động trồng trọt và chăn nuôi [1],[2]. Thiên tai, biến đổi khí hậu cũng sẽ gây ra những tác động đáng kể tới môi trường nông thôn và cân bằng hệ sinh thái rừng, nông nghiệp [3], gây ra các thiệt hại về năng suất, sản lượng, lợi nhuận và việc làm. An ninh lương thực rõ ràng cũng bị đe doạ bởi thiên tai, biến đổi khí hậu [4] do sự không ổn định của sản xuất nông nghiệp dẫn đến những thay đổi trên các thị trường, giá lương thực và cơ sở hạ tầng cung ứng, Sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam còn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, khi nhiệt độ tăng, tính biến động dị thường của thời tiết và khí hậu càng làm các ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp trở nên nghiêm trọng hơn. Sự bất thường về chu kì khí hậu không chỉ dẫn tới sự ra tăng về dịch bệnh, dịch hại và sự giảm sút năng suất mùa màng mà còn gây ra các rủi ro nghiêm trọng khác.

Quản lý, giảm thiểu tác động của thiên tai luôn luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, đặt lên hàng đầu, được coi là nhiệm vụ chính trị thường xuyên và liên tục.

Để hạn chế tác động của thiên tai đến các ngành nói chung và ngành sản xuất nông nghiệp nói riêng thì cần phải nghiên cứu một cách nghiêm túc, sâu sắc về cơ sở lý luận, các luận giải và kinh nghiệm của các nước trên thế giới từ đó rút ra bài học kinh nghiệm về thành công cũng như thất bại làm căn cứ cho quản lý tác động của thiên tai đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

NỘI DUNG

1. Lý do nghiên cứu

Thiên tai là những thảm họa tự nhiên nên chúng diễn biến phức tạp và khó lường. Mặc dù với sự hỗ trợ của các công nghệ và máy móc hiện đại trong dự báo thiên tai nhưng hậu quả do những đợt thiên tai gây ra con người chúng ta không thể lường hết được.
Khi thiên tai xảy ra, con người chúng ta chỉ có thể tìm cách ứng phó và khắc phục chứ không thể đối đầu trực tiếp với chúng. Nông nghiệp là một ngành rất dễ bị tổn thương khi thiên tai xảy ra. Tác động của thiên tai đến sản xuất nông nghiệp rất sâu rộng nên con người chỉ có thể hạn chế những tác động dựa trên sự hiểu biết và nắm bắt những quy luật của các loại thiên tai, những dự báo và những kinh nghiệm chỉ đạo của các cấp chính quyền trong ứng phó với chúng. Bên cạnh đó chúng ta cũng phải học hỏi và tiếp thu những kinh nghiệm thành công lẫn thất bại trong quá trình quản lý giảm thiểu tác động của thiên tai đến sản xuất nông nghiệp của các nước trên thế giới để áp dụng vào Việt Nam nhằm giảm thiểu thiệt hại trước những tác động của thiên tai.

Nghệ An là tỉnh nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung bộ, giáp tỉnh Thanh Hóa ở phía bắc, tỉnh Hà Tĩnh ở phía nam, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào ở phía tây với 419 km đường biên giới trên bộ; bờ biển ở phía đông dài 82 km. Vị trí này tạo cho Nghệ An có vai trò quan trọng trong mối giao lưu kinh tế - xã hội Bắc - Nam, xây dựng và phát triển kinh tế biển, kinh tế đối ngoại và mở rộng hợp tác quốc tế. Diện tích tự nhiên của Nghệ An là 16.490,25 km². Hơn 80% diện tích là vùng đồi núi nằm ở phía tây gồm 10 huyện, và 1 thị xã; Phía đông là phần diện tích đồng bằng và duyên hải ven biển gồm 7 huyện, 1 thị xã và thành phố Vinh. Dân số trung bình năm 2022 của tỉnh là 3,46 triệu người, trong đó 85% dân số sống ở vùng nông thôn, và khoảng 70% dân số lao động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp (NGTK 2020).

Nghệ An luôn là tâm điểm của các trận bão, lũ, hạn hán và các tác động khác của thiên tai. Nơi đây được coi là “rốn lũ” của miền Trung vì hầu như tất cả các trận bão đều ảnh hưởng đến tỉnh này. Trong hai thập kỷ qua, số lượng cơn bão tác động đến Bắc Trung Bộ là 38 trong đó trực tiếp vào Nghệ An là 10 cơn chiếm 26%. Những năm gần đây, ở Nghệ An đã có những biểu hiện nhiệt độ trung bình có xu hướng tăng lên, mỗi năm bình quân có tới 8-10 đợt nắng nóng, lượng mưa nhiều vùng đã giảm rõ rệt (10-15%) làm cho hạn hán ngày càng trầm trọng hơn, nước mặn lấn sâu hơn. 
Như vậy, với đặc điểm về điều kiện địa lý, dân sinh kinh tế của Nghệ An thì tác động của thiên tai xảy ra thường xuyên và để lại hậu quả tương đối lớn cả về vật chất và tinh thần. Nghiên cứu các bài học kinh nghiệm trên thế giới về quản lý giảm thiểu tác động của thiên tai đối với sản xuất nông nghiệp sẽ là một bài học quý báu cho tỉnh Nghệ An nhằm hạn chế những thiệt hại, rủi ro do thiên tai mạng lại.
Bằng kinh nghiệm từ quá trình công tác nhiều năm trong lĩnh vực nông nghiệp, với vốn kiến thức được học và qua tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu, văn bản quy định của pháp luật, nhà nước và để có thêm những kiến thức cần thiết chuyên sâu phục vụ cho công tác chuyên môn, tác giả nghiên cứu các cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về quản lý tác động của thiên tai đối với sản xuất nông nghiệp trên thế giới để phục vụ cho đề tài nghiên cứu của mình.
Chuyên đề nghiên cứu này mang tính thời sự và cấp thiết vì nó là căn cứ khoa học sẽ khắc phục được các tồn tại trong công tác quản lý thiên tai, đồng thời bằng kinh nghiệm của các nước sẽ là những bài học quý giá cho công tác quản lý giảm thiểu tác động của thiên tai đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ  An trong thời gian tới tốt hơn, hiệu quả hơn.
2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của chuyên đề là làm rõ các vấn đề lý luận về tác động của thiên tai, quản lý tác động của thiên tai, học hỏi kinh nghiệm của các nước về quản lý giảm thieru tác động của thiên tai đến sản xuất nông nghiệp. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho tỉnh Nghệ An.
3. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về quản lý giảm thiểu tác động của thiên tai đến sản xuất nông nghiệp.
4. Phạm vi nghiên cứu

Chuyên đề tập trung nghiên cứu khái quát cơ sở lý luận về thiên tai, tác động của thiên tai, quản lý phòng chống thiên tai, kinh nghiệm quản lý giảm thiểu tác động của thiên tai đến sản xuất nông nghiệp của một số nước trên thế giới như: Hà Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc... Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý giảm thiểu tác động của thiên tai đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. Phương pháp thu thập thông tin
Nghiên cứu chủ yếu sử dụng thông tin thứ cấp gồm kinh nghiệm quản lý giảm thiểu tác động của thiên tai đến sản xuất nông nghiệp của một số nước như: Hà Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc... Các thông tin này được thu thập thông qua sách báo, tạp chí, internet và các nghiên cứu liên quan.
5.2. Phương pháp phân tích

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích, thống kê, mô tả tổng hợp để khái quát các kinh nghiệm quốc tế về quản lý giảm thiểu tác động của thiên tai đến sản xuất nông nghiệp. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho tỉnh Nghệ An.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THIÊN TAI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA THIÊN TAI ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

1.1. Cơ sở lý luận về thiên tai
1.1.1. Một số khái niệm 

1. Thiên tai
Thiên tai là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội, bao gồm bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt; sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy hoặc hạn hán; nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, cháy rừng do tự nhiên, rét hại, mưa đá, sương mù, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác. [1]
Thiên tai được chỉ ra do hai nhóm nguyên nhân theo hình vẽ dưới đây:

[image: image1.png]Tham hoa thién nhién Tham hoa do con nguoi gay ra

Khi tuong (I lut, 1oc xoay,
béo, bdo tuyet)

Cong nghé (tai nan giao thong,
hoahoan)

Dai chat (dong dat, nui lra
phuntrao, 16 dat, songs than)

Cong nghiép (tran hoa chat, birc
xa, chat doc, 10 1i khi)

Moi tm’o‘ng/smh hoc (néng lén
toan cau, bién di khi hau, suy
giam tang ozon, dich benh)

Chlen tranh (chlen tranh, khung
b, xung dot ndi chinh, bét on dan
suw




Hình 1.1: Nguyên nhân gây ra thiên ta 
Nguồn: NNC thu thập và tổng hợp

2. Rủi ro thiên tai

Rủi ro thiên tai là thiệt hại mà thiên tai có thể gây ra về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và hoạt động kinh tế – xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai là sự phân định mức độ thiệt hại do thiên tai bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh trên biển, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt; sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy hoặc hạn hán; nước dâng, xâm nhập mặn, nắng nóng, hạn hán, cháy rừng do tự nhiên, rét hại, mưa đá, sương mù, sương muối, động đất, sóng thần và các loại thiên tai khác có thể gây ra về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội.  [1]
Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định cho từng loại thiên tai và công bố cùng bản tin dự báo, cảnh báo về thiên tai, làm cơ sở cho việc phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó với thiên tai.

Cấp độ rủi ro của mỗi loại thiên tai được phân tối đa thành 5 cấp và được gắn với một màu đặc trưng, theo mức độ tăng dần của rủi ro thiên tai:

- Cấp 1 màu xanh dương nhạt là rủi ro nhỏ;

- Cấp 2 màu vàng nhạt là rủi ro trung bình;

- Cấp 3 mà da cam là rủi ro lớn;

- Cấp 4 màu đỏ là rủi ro rất lớn;

- Cấp 5 màu tím là thảm họa. 

3. Phòng chống thiên tai

Phòng, chống thiên tai là quá trình mang tính hệ thống, bao gồm hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. [1]

4. Công trình phòng chống thiên tai
Công trình phòng, chống thiên tai là công trình do Nhà nước, tổ chức, cá nhân đầu tư, xây dựng, bao gồm trạm quan trắc khí tượng, thủy văn, hải văn, địa chấn, cảnh báo thiên tai; công trình đê điều, hồ đập, kè, chống úng, chống hạn, chống xâm nhập mặn, chống sạt lở, chống sụt lún, chống lũ quét, chống sét; khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền, nhà kết hợp sơ tán dân và công trình khác phục vụ phòng, chống thiên tai. [1]
1.1.2. Các loại hình thiên tai theo vùng tại Việt Nam.

Do vị trí địa lý và điều kiện địa hình, địa mạo của Việt Nam, đã tạo nên những đặc điểm khí hậu riêng biệt, dẫn tới sự hình thành nhiều loại hình thiên tai khác nhau theo mùa và đặc điểm riêng của từng vùng. Có rất nhiều loại hình thiên tai khác nhau, trên cả nước, thiên tai được phân theo các vùng như sau:

- Vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: ATNĐ, bão, lũ, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, rét hại

- Vùng duyên hải miền Trung, miền Đông Nam Bộ và Hải đảo: ATNĐ, Bão, nước dâng, lũ, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông, bờ biển         

- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long:ATNĐ, bão, lũ,triều cường, nước dâng do bão, hạn hán, xâm nhập mặn.     

- Vùng miền núi và Tây Nguyên:Lũ quét, sạt lở đất, hạn hán

1.1.3. Nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai:

Tại Luật phòng chống thiên tai 2013 có quy định về Nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống thiên tai như sau:

- Thứ nhất, trước tình hình diễn biến bất thường của thời tiết thì Nhà nước cần phải có những kế hoạch chủ động trong phòng ngừa, ứng phó kịp thời, đưa ra các biện pháp khắc phục khẩn trương và hiệu quả.

- Thứ hai, phòng, chống thiên tai là trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, tổ chức và cá nhân chủ động, cộng đồng giúp nhau. Và phòng, chống thiên tai được thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ.

- Thứ ba, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, địa phương và quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành phải bảo đảm tính nhân đạo, công bằng, minh bạch và bình đẳng giới.

- Thứ tư, để phòng, chống thiên tai Nhà nước phải dựa trên cơ sở khoa học; kết hợp sử dụng kinh nghiệm truyền thống với tiến bộ khoa học và công nghệ; kết hợp giải pháp công trình và phi công trình; bảo vệ môi trường, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Thứ năm, phòng, chống thiên tai được thực hiện theo sự phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai

Trong phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai được chia theo các mức độ như sau:

* Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 1:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực tại chỗ để ứng phó kịp thời ngay khi thiên tai xảy ra; báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo, chỉ huy của các cơ quan phòng chống thiên tai cấp trên.

- Các nguồn lực hỗ trợ ứng phó thiên tai gồm:

+ Dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân tình nguyện;

+ Vật tư dự trữ do nhân dân chuẩn bị, vật tư, trang thiết bị, phương tiện của cấp xã và tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn.

- Các lực lượng tham gia ứng phó thiên tai trên địa bàn cấp xã phải trực tiếp phối hợp chặt chẽ theo sự chỉ huy của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc người được ủy quyền.

- Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện hỗ trợ.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy và huy động nguồn lực theo thẩm quyền để ứng phó thiên tai trong trường hợp thiên tai cấp độ 1 xảy ra trong phạm vi từ hai xã trở lên hoặc khi nhận được yêu cầu trợ giúp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; chịu trách nhiệm thực hiện chỉ huy, chỉ đạo của các cơ quan chỉ đạo phòng chống thiên tai cấp trên.

- Các nguồn lực hỗ trợ ứng phó thiên tai gồm:

+ Dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân tình nguyện;

+ Vật tư, trang thiết bị, phương tiện của cấp huyện và các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn.

* Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 2:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ huy các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai ứng phó thiên tai; huy động nguồn lực theo thẩm quyền để ứng phó kịp thời, phù hợp với diễn biến thiên tai tại địa phương; báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quyền huy động các nguồn lực để hỗ trợ ứng phó thiên tai gồm:

+ Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức, cá nhân, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, lực lượng kiểm ngư và các tổ chức, cá nhân tình nguyện;

+ Vật tư, trang thiết bị, phương tiện của cấp tỉnh, vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai và của tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định ; tuân thủ sự chỉ huy của cơ quan cấp trên; hướng dẫn và tổ chức sơ tán người đến nơi an toàn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tổ chức cưỡng chế sơ tán trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành chỉ đạo, chỉ huy, hướng dẫn sơ tán phòng, tránh thiên tai vì mục đích an toàn cho người.
- Trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo, đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ.

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoặc huy động các nguồn lực hỗ trợ ứng phó khi xuất hiện các tình huống thiên tai có diễn biến phức tạp, nguy cơ gây hậu quả lớn hoặc khi nhận được yêu cầu hỗ trợ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh. Các lực lượng tham gia hỗ trợ phòng, chống thiên tai tại địa phương phải phối hợp chặt chẽ và theo sự chỉ huy thống nhất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc người được ủy quyền.

* Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 3:
- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chỉ đạo các địa phương, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai; quyết định các biện pháp cấp bách và huy động nguồn lực theo thẩm quyền để hỗ trợ các địa phương ứng phó thiên tai khi có yêu cầu.

- Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn căn cứ tình huống cụ thể chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương chỉ đạo, bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và tham gia điều phối các hoạt động ứng phó thiên tai.

- Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai trong phạm vi quản lý, đồng thời tham gia ứng phó thiên tai theo sự chỉ đạo và huy động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm chỉ huy, huy động nguồn lực theo thẩm quyền, triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai trên địa bàn.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thực hiện nhiệm vụ  phù hợp với tình huống cụ thể tại địa phương; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên.

- Trường hợp rủi ro thiên tai trên cấp độ 3 hoặc thiên tai có diễn biến phức tạp nguy cơ cao gây hậu quả nghiêm trọng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai báo cáo Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo.

* Phân công, phân cấp trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 4:
- Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương liên quan triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai.
- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chịu trách nhiệm tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp ứng phó thiên tai.

- Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, địa phương chỉ đạo, bố trí, sẵn sàng lực lượng, phương tiện triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và tham gia điều phối các hoạt động ứng phó thiên tai.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai trong phạm vi quản lý, đồng thời tham gia ứng phó thiên tai theo sự chỉ đạo và huy động của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ huy, huy động nguồn lực theo thẩm quyền triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai trên địa bàn, tuân thủ sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình huống cụ thể tại địa phương; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên.
Trong Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai  (phủ, 2021) đã nêu rõ phòng chống thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”, “ba sẵn sàng”. “Bốn tại chỗ” bao gồm: (i) Chỉ huy tại chỗ; (ii) Lực lượng tại chỗ; (iii) Phương tiện, vật tư tại chỗ; (iv) Hậu cần tại chỗ. “Ba sẵn sàng” bao gồm: (i) Phòng ngừa chủ động; (ii) Ứng phó kịp thời; (iii) Khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Trong Chiến lược cũng đề cao vai trò chủ động tại cơ sở và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Đồng thời phòng chống thiên tai chia thành 3 giai đoạn: phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả, trong đó lấy chủ động phòng ngừa là chính. 

1.1.4. Tác động của thiên tai

Thiên tai xảy ra sẽ gây tác động lớn tới hoạt động sản xuất của các hộ gia đình của doanh nghiệp cũng như của toàn bộ nền kinh tế. Trong thực tế có khoảng 21 loại hình thiên tai khác nhau mỗi loại thiên tai sẽ gây ra những tác động đến các đối tượng khác nhau. Ví dụ một số loại hình thiên tai điển hình và tác động của chúng:

- Áp thấp nhiệt đới, bão.

Áp thấp nhiệt đới là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 6 đến cấp 7 và có thể có gió giật; Bão là một xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 8 trở lên và có thể có gió giật.  Đây là một trong những loại hình thiên tai chủ yếu và nguy hiểm ở Việt Nam. 

Với riêng lĩnh vực nông nghiệp thuỷ sản, gió mạnh trong bão và mưa có thể làm hoa màu, cây cối bị hư hại, lương thực, thực phẩm đã thu hoạch hoặc dự trữ bị hư hỏng, gia súc, gia cầm, thủy hải sản bị thiệt hại và làm gián đoạn quá trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Mưa bão còn có khả năng gây lũ lụt, nước dâng và sạt lở đất, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nông nghiệp và thuỷ sản.

- Hạn hán.

Hạn hán là hiện tượng thiếu nước nghiêm trọng xảy ra trên diện rộng trong thời gian dài do không có mưa và cạn kiện nguồn nước. Hạn hán làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và các hoạt động sản xuất của người dân đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp và chăn nuôi. Hạn hán là hậu quả trực tiếp của BĐKH nhưng cũng còn một nguyên nhân quan trọng khác là hoạt động của con người tác động đến thiên nhiên, tàn phá rừng, mở rộng canh tác tràn lan, xây dựng hồ đập không có quy hoạch hợp lý đã dẫn đến suy giảm nguồn nước trong khi nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất và sinh hoạt, phát triển kinh tế không ngừng tăng lên. Hình 1.2 mô tả tổng hợp những loại hình hạn hán bao gồm: hạn khí tượng, hạn đất và hạn thuỷ văn.

Tác động của hạn hán là rất lớn, riêng về nông nghiệp, thủy sản, hạn hán có thể làm giảm năng suất, sản lượng của các mùa vụ, cây công nghiệp, lương thực, thực phẩm và thủy hải sản; hạn hán có thể ảnh hưởng đến các vật nuôi, gia súc, gia cầm do thiếu nước cho chăn nuôi (bị chết hoặc giảm năng suất). Hạn hán làm ảnh hưởng đến thu nhập của người dân và có tác động lớn đến nền kinh tế của nơi xảy ra thiên tai. Ngoài ra, một thiệt hại gián tiếp là khi hạn hán xảy ra làm cho lưu lượng nước trong sông, nước ngầm bị suy kiệt dẫn đến hiện tượng xâm nhập mặn, nhiễm mặn ở khu vực cửa sông, ven biển. 

- Rét hại:

Rét hại là dạng thời tiết đặc biệt xảy ra trong mùa đông ở miền Bắc khi nhiệt độ không khí trung bình ngày xuống dưới 13 độ C. Rét hại là loại hình thiên tai ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người, cây trồng, vật nuôi đặc biệt khi xuất hiện băng tuyết. Rét hại có thể gây ra những tác hại sau:

Thiệt hại về nông nghiệp: giảm sản lượng mùa vụ, ảnh hưởng đến vật nuôi, gia súc, gia cầm v.v.. Khi nhiệt độ xuống quá thấp hoặc xảy ra băng, tuyết có thể làm cho cây trồng, vật nuôi, gia súc, gia cầm v.v. bị chết

Thiệt hại về môi trường: rét hại xảy ra làm vật nuôi, cây trồng bị chết gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường sống, dẫn đến việc phát sinh dịch bệnh.

Rét hại có thể ảnh hưởng đến điều kiện sống và sinh hoạt của người dân như giao thông tê liệt, hoạt động sinh hoạt, sản xuất và chăn nuôi của người dân bị gián đoạn.
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Hình 1.1: Nguyên nhân gây ra thiên ta

Nguồn : Đề tài KC.08-22

- Xâm nhập mặn

Xâm nhập mặn hay còn gọi là đất bị nhiễm mặn khi hàm lượng nồng độ muối vượt mức cho phép do nước biển xâm nhập trực tiếp vào đất liền. Nước biển mang theo lượng muối hòa tan và bị kết cấu của đất giữ lại, tích tụ và gây mặn. Dựa vào hàm lượng NaCl trong muối biến người ta có thể phân loại mức độ xâm nhập mặn theo các mức độ ít, trung bình và cao.

Xâm nhập mặn - yếu tố quan trọng trong quản lý chất lượng nước vùng cửa sông và ven biển là một quá trình phức tạp liên quan đến thủy động lực học và vận chuyển chất trong sông. Trong thực tiễn, sự tương tác giữa nước ngọt và nước biển diễn ra dưới sự tác động của lưu lượng dòng chảy trong sông, thủy triều, gió; các nhân tố này ảnh hưởng đến khả năng xáo trộn pha loãng của nước sông với nước biển. Rõ ràng ba yếu tố kể trên và yếu tố địa hình của từng khu vực cửa sông dao dộng theo từng địa điểm khác nhau, do đó xâm nhập mặn tại các lưu vực sông cũng mang nhiều tính chất đặc trưng khác nhau. Bên cạnh đó, tác động của biến đổi khí hậu đã làm thay đổi chế độ dòng chảy trong sông, nước biển dâng dẫn đến diễn biến của xâm nhập mặn ngày càng gay gắt và tác hại ngày càng lớn. Ngoài ra, hoạt động của con người nhờ xây dựng hồ chứa, dập dâng, kênh dẫn, khai thác cát, kè bờ biển và cửa sông cũng tác động đáng kể đến diễn biến xâm nhập mặn.

Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến xâm ngập mặn: (1) các hoạt động khai thác đất trồng nông nghiệp quá mức, hiện tượng chặt phá rừng, (2) việc xây dựng công trình thủy lợi được thực hiện dày đặc, (3) hiện tượng BĐKH sự nóng lên của khí hậu toàn cầu tác động tiêu cực đến BĐKH, gây ra các thiên tai nước biển dâng cao dẫn diễn biến của xâm nhập mặn ngày càng gay gắt và tác hại ngày càng lớn.

Hậu quả của xâm ngập mặn là rất lớn, hạn mặn gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, thiếu nước trong sản xuất làm cho diện tích trồng trọt bị thu hẹp và năng suất cây trồng bị thiệt hại nặng nề. Bên cạnh đó, xâm ngập mặn còn gây ra tình trạng thiếu nước ngọt ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống sinh hoạt của người dân.

1.2. Cơ sở lý luận về tác động của thiên tai đến sản xuất nông nghiệp

1.2.1. Sản xuất nông nghiệp

SXNN là ngành sản xuất cơ bản của xã hội, tạo ra các sản phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh tồn của con người [13]. Đây là quá trình tạo ra sản phẩm từ chính những gì mình có. 

Sản phẩm của SXNN không chỉ là lương thực mà còn cả việc xử lý, chế biến để phục vụ cho toàn xã hội. Rongxing (2017) cho rằng SXNN là một ngành sản xuất vật chất cơ bản trong xã hội. Quan điểm này nhấn mạnh đến hoạt động SXNN là việc sử dụng nhiều yếu tố đầu vào là đất, nước, giống và tự sản xuất nông sản trên chính những gì mình có [14]. Bila (2020) khẳng định rằng SXNN là ngành sản xuất lâu đời nhất và cơ bản nhất của xã hội. Hoạt động SXNN trải dài qua các thời kỳ lịch sử và các vùng miền khác nhau. 

Tác giả cho rằng SXNN trong tương lai vẫn là trụ cột phát triển của nền kinh tế, là chỗ dựa và nền tảng cho các ngành nghề khác phát triển [15]. Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất cơ bản giữ vai trò to lớn trong việc phát triển kinh tế ở hầu hết cả nước, nhất là ở các nước đang phát triển. Nông nghiệp là trụ cột cơ bản trong nền kinh tế quốc dân, là khởi nguồn cho công nghiệp và dịch vụ. Hiểu theo nghĩa hẹp thì nông nghiệp bao gồm ngành trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ trong nông nghiệp. Còn hiểu theo nghĩa rộng thì nông nghiệp bao gồm cả ngành lâm nghiệp và thủy sản.
1.2.2. Sự cần thiết phân tích tác động của thiên tai đến SXNN

Thiên tai (bão, hạn, mặn) tác động mạnh mẽ tới nền nông nghiệp ở Việt Nam [2]. Theo thống kê, trung bình mỗi năm Việt Nam có tới 6.96 cơn bão giai đoạn 1950-2000. Mặc dù số lượng cơn bão tăng qua các năm, nhưng điều đáng chú ý hơn là bão giai đoạn 1990-2000 thường đến muộn hơn [5]. Nếu như giai đoạn 1950-1960, bão thường đổ bộ vào Việt nam vào tháng 8 thì giai đoạn 1990-2000 bão lại thường xuất hiện tháng 10, 11. Cường độ bão ngày càng mạnh hơn và kéo theo nhiều hiểm họa. Nếu những năm trước thập kỷ 90, bão mạnh nhất chỉ ở cấp 12, giật trên cấp 12, nhưng những năm gần đây đã xuất hiện siêu bão cấp 13 và giật tới cấp 15 [9]. Kết hợp với các thiên tai khác, hàng năm ngành nông nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai. Nguyên nhân dẫn đến những hậu quả nặng nề và bất thường của điều kiện khí hậu cực đoan trên được cho là do tác động ngày càng nghiêm trọng của BĐKH [2]. Thiệt hại do thiên tai của ngành nông nghiệp nước ta trung bình năm trong giai đoạn 1995-2007 là 781.74 tỷ đồng tương đương 54,9 triệu đô la Mỹ. Thiệt hại do thiên tai trung bình năm đối với SXNN chiếm 0.67% giá trị GDP ngành, trong khi tổng thiệt hại tất cả các ngành chiếm 1,24%. Kết quả này cho thấy cơ cấu thiệt hại do thiên tai trong giá trị ngành nông nghiệp thấp hơn do với cơ cấu tổng thiệt hại trong GDP. Tuy nhiên, do giá trị nông nghiệp chiếm tỷ trọng thấp trong GDP và lại là nguồn sống của trên 71.41% dân số, do vậy bất cứ thiệt hại nào do thiên tai đối với nông nghiệp sẽ mang tổn thương nhiều hơn đối với nông dân nghèo và khả năng phục hồi sẽ khó khăn và cần có thời gian dài hơn [3].

Mặc dù khó có thể xác định được khoản chi phí đầu tư nào cho ngành nông nghiệp là để phục vụ cho công tác giảm thiểu tác động của thiên tai có xét đến BĐKH. Tuy nhiên, việc tăng cường đầu tư cho nghiên cứu, cho phát triển ngành trong điều kiện thiên tai có xét đến BĐKH được coi là tìm kiếm các giải pháp nhằm duy trì và phát triển sản lượng nông nghiệp khi có những thay đổi bất lợi cho SXNN [21]. Trên thực tế, nhà nước đã tăng cường công tác đầu tư cho ngành trong việc nghiên cứu, chọn tạo và phát triển các giống cây trồng phù hợp hơn với từng điều kiện sinh thái đặc thù như giống chịu mặn, giống chịu ngập, chịu hạn, các giải pháp canh tác tổng hợp,… Về lĩnh vực này, hàng năm Bộ Nông nghiệp và PTNT được nhà nước đầu tư trung bình 11,24 ngàn tỷ đồng/năm giai đoạn 2001 - 2008, chiếm 6,96% tổng vốn đầu tư của nhà nước và chiếm 5,72% GDP nông nghiệp [3].

Trong điều kiện BĐKH, tăng đầu tư của nhà nước cho nông nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nông nghiệp thích ứng với các điều kiện bất thuận như các công trình chống úng, chống lụt, chống hạn và các chương trình cải tiến về giống, quy trình thâm canh,…Về khía cạnh kinh tế, tăng đầu tư cũng có nghĩa là tăng chi phí cho một đơn vị sản phẩm đầu ra. Thiên tai có xét đến BĐKH là nguyên nhân dẫn đến tăng chi phí sản xuất đối với các loại cây trồng. Do đó, việc phân tích tác động của thiên tai đến SXNN là vô cùng cần thiết.

1.2.3. Các yếu tố của thiên tai tác động đến SXNN có xét đến yếu tố BĐKH

 Thiên tai tác động đến SXNN trên các mặt sau:

- Làm gia tăng chi phí xã hội do tăng đầu tư cho SXNN. Về khía cạnh kinh tế, tăng đầu tư cũng có nghĩa là tăng chi phí cho một đơn vị sản phẩm đầu ra. Việc tăng đầu tư của nhà nước cho nông nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nông nghiệp thích ứng với các điều kiện bất lợi của thời tiết, thiên tai. 

- Làm suy giảm năng suất của một số cây trồng. Dựa vào mô hình hóa trong cây trồng, các yếu tố dài hạn về điều kiện thời tiết khí hậu đã được đưa vào để đánh giá sự thay đổi năng suất tiềm năng của cây trồng. Nghiên cứu này dựa vào kết quả chạy mô hình trồng trọt của Viện Môi trường Nông nghiệp hợp tác với Ngân hàng Thế giới để ước tính và dự báo thay đổi năng suất của lúa. Năng suất lúa xuân nước ta sẽ giảm đi 405,8kg/ha do tác động BĐKH vào năm 2030 và 716,6 kg/ha vào năm 2050 [3], [21]. Nếu diễn biến khí hậu diễn ra theo đúng kịch bản, sản lượng tiềm năng lúa vụ xuân sẽ có nguy cơ giảm khoảng 1,2 triệu tấn vào năm 2030 và 2,16 triệu tấn vào năm 2050. Do vậy, để hạn chế và giảm thiểu sự suy giảm tiềm năng năng suất và sản lượng, nhà nước cần phải có chính sách phù hợp nhằm phát triển các biện pháp đối phó và giảm thiểu tác động của thiên tai có xét đến BĐKH đối với sản xuất.

CHƯƠNG 2: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ THIÊN TAI VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO TỈNH NGHỆ AN
2.1. Tổng quan nghiên cứu về tác động của thiên tai tới hoạt động sản xuất nông nghiệp
2.1.1. Tổng quan các nghiên cứu về phương pháp đánh giá tác động của thiên tai 

Các nghiên cứu kinh tế đã đề xuất khá nhiều mô hình có thể ứng dụng để đánh giá tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu tới nông nghiệp. Trong đó, nổi lên hai hướng ứng dụng mô hình kinh tế đánh giá tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu đó là mô hình cân bằng riêng phần và mô hình cân bằng tổng quát. Các mô hình cân bằng riêng phần trong các nghiên cứu kinh tế về tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu  được chia thành hai hướng phân tích. Thứ nhất là dựa trên các mô hình mô phỏng tăng trưởng cây trồng (Eitzinger et al., 2003; Torriani et al., 2007, Mendelsohn & Dinar, 2009) và thứ hai là sử dụng các mô hình kinh tế lượng như mô hình tiếp cận hàm sản xuất (Isik & Devadoss, 2006; Lhomme et al., 2009; Poudel & Kotani, 2013) hay mô hình Ricardo (Mendelsohn et al., 1994; Di Falco & Veronesi, 2013a, b; Oluwasusi, 2013. Trong khi đó, một số nghiên cứu lại cho rằng tất cả các mô hình trên đều tập trung vào ngành nông nghiệp và một khía cạnh nhất định của nó như trồng trọt, thuỷ sản mà không xem xét mối quan hệ tương quan với các ngành kinh tế khác hay nói cách khác chủ yếu xem xét ở dạng mô hình cân bằng riêng. Vì lý do đó, một số nghiên cứu đã phát triển các mô hình kinh tế tổng quát (GEM) (Borsello & Zang, 2005; Calzadilla et al., 2010a, b) nhằm đưa ra bức tranh tổng quan hơn về tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu trong mối tương quan đồng thời của rất nhiều ngành, nhiều lĩnh vực (Prinn et al., 1999; Kainuma et al., 2003; Dinar & Mendelsohn, 2011). Hạn chế lớn nhất của mô hình cân bằng tổng quát là khó khăn trong thu thập số liệu về giá cả ở các thị trường nên ảnh hưởng lớn đến tính chính xác của mô hình.

Mỗi mô hình đều có các ưu điểm và nhược điểm khác nhau, và phản ánh các mức độ phức tạp khác nhau tuỳ theo đặc thù và bối cảnh áp dụng nhất định. Trong đó các mô hình cân bằng riêng mà điển hình là mô hình Ricardo thường được lựa chọn để đánh giá tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu trong một thị trường cụ thể trong khi mô hình cân bằng tổng quát thường áp dụng cho các nghiên cứu trên toàn bộ thị trường. Về mô hình Ricardo, các mô hình đều chủ yếu đo lường tác động biến đổi khí hậu tới nông nghiệp dưới dạng dữ liệu chéo trong một năm nhất định. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp tiếp cận Ricardo cho dạng dữ liệu chéo theo từng năm nghiên cứu đơn lẻ có thể cho kết quả không ổn định theo thời gian (Deschenes & Greenstone 2007). Để khắc phục nhược điểm này, các nghiên cứu gần đây bắt đầu sử dụng dạng dữ liệu mảng thay cho dữ liệu chéo để ước lượng mô hình Ricardo (Deschenes & Greenstone 2007; Amiraslany, 2010; Massetti & Mendelsohn 2011). Do vậy, các phân tích các thời kỳ khác nhau của khí hậu có thể cung cấp thước đo chính xác hơn cho biến đổi khí hậu. Hai hướng tiếp cận mô hình dữ liệu mảng Ricardo có thể áp dụng là mô hình hai giai đoạn của Cheng Hsiao (2008) và mô hình dữ liệu "gộp chung". Sử dụng dữ liệu của Mỹ, nghiên cứu của Cheng Hsiao (2008) đã chỉ ra kết quả mô hình với khả năng dự đoán cao hơn. Ở Việt Nam, đã có nghiên cứu của Trinh (2019) khắc phục những thiếu sót của mô hình Ricardo trước đó bằng cách sử dụng phương pháp hai giai đoạn Hsiao từ dữ liệu mảng điều tra mức sống dân cư VHLSS của Tổng cục Thống kê Việt Nam. Kết quả cho thấy tác động không đồng nhất đối với các vùng khác nhau và tác động tiêu cực của nhiệt độ cao hơn đối với tất cả các vùng. Ngoài ra, để xem xét tác động tương tác tiềm tàng giữa nhiệt độ và lượng mưa cũng như giữa các yếu tố biến đổi khí hậu theo vùng, Trinh (2019) đã bổ sung thêm biến tương tác của nhiệt độ và lượng mưa vào mô hình.

2.1.2. Tổng quan nghiên cứu về đo lường hiệu quả kỹ thuật và tác động của thiên tai tới sản xuất nông nghiệp
Trên thế giới đã có khá nhiều nghiên cứu đo lường hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản trong đó cấu trúc đầu vào có thể đơn giản chỉ gồm hai thành phần chính là vốn, lao động hoặc phức tạp hơn khi bổ sung các đầu vào trung gian, các thành phần hoá học, môi trường...Các nghiên cứu trên các loại cây trồng khác nhau cũng cho kết quả tác động khá khác nhau. Nghiên cứu của Bhasin (2002) thực hiện ở Ghana giữa các đơn vị sản xuất hành tây, tiêu xanh và cà chua cho thấy có sự khác biệt đáng kể về hiệu quả của các sản phẩm này. Hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất tiêu xanh có liên quan đến trình độ học vấn của nông dân, khoảng cách từ trang trại đến thị trường và các dịch vụ khuyến nông; tuổi của người nông dân, trình độ học vấn và khoảng cách từ trang trại đến nhà nông dân được cho là các phương pháp hiệu quả để tăng hiệu quả của cà chua. Trong khi đó, hiệu quả trong sản xuất hành tây lại bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm canh tác và dịch vụ khuyến nông. 

Trong một phân tích hiệu quả kỹ thuật của sản xuất cà chua và măng tây ở Navarra, Tây Ban Nha, Iráizoz và cộng sự (2003) đã sử dụng tiếp cận bán tham số và phi tham số để đo lường hiệu quả kỹ thuật. Kết quả đã chỉ ra hiệu quả của cả hai sản phẩm được sản xuất có liên quan tích cực với các chỉ số năng suất và tiêu cực với chi phí canh tác trên mỗi hecta. Hay nghiên cứu của Rahman (2003) với các đơn vị sản xuất gạo ở Bangladesh thì cho thấy hiệu quả kỹ thuật vào khoảng 77%, hay nói cách khác 23% sự giảm lợi nhuận là do sự thiếu hiệu quả kỹ thuật. Sự thay đổi hiệu quả kỹ thuật có tương quan với cơ sở hạ tầng nông nghiệp, năng suất trên mỗi hecta, kinh nghiệm và dịch vụ khuyến nông. Gầy đây có nghiên cứu của Xi Ai và cộng sự (2018) sử dụng phương pháp SFA cho 10 tình thuộc Trung Quốc và kết quả nghiên cứu đã chỉ ra có rất nhiều cách thức để cải thiện hiệu quả kỹ thuật và năng suất ở các tỉnh này. Trong đó, học hỏi từ các tỉnh có cùng đặc điểm và các tỉnh điển hình là phương thức quan trọng để tăng hiệu quả.

Liên quan đến đánh giá tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu tới hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp đã một số nghiên cứu nước ngoài thực hiện ở các khu vực khác nhau (Reidsma, Ewert and Lansink 2007; Olesen and Bindi 2002; Iglesias et al. 2009; Gornall et al. 2010; Oyekale, 2012; Makki và cộng sự 2012). Oyekale (2012) đã phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với loại cây ca cao ở Nigeria và nhận thấy tác động của những thay đổi cả về nhiệt độ và lượng mưa có tác động tới hiệu quả sản xuất của loại cây này. Makki và cộng sự (2012) đã chỉ ra tác động đáng kể của các yếu tố khí hậu đối với hiệu quả kỹ thuật của các nông trại sản xuất lúa ở tỉnh Kalimantan, Indonexia. Kiểm tra ảnh hưởng của các yếu tố lượng mưa, nhiệt độ và độ ấm đến hiệu quả của ba loại lúa gạo được trồng (AUS, AMAN, và BORO) ở Banglades, Hossain và cộng sự (2013) đã cho thấy độ ẩm có ảnh hưởng tích cực và đáng kể đến tất cả các loại giống, nhiệt độ có tác động tiêu cực đến hiệu quả sản xuất trong khi lượng mưa chỉ có tác động tích cực đến sản xuất lúa BORO.

Một số nghiên cứu đã ứng dụng tiếp cận SFA trong đánh giá tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu tới hiệu quả sản xuất nông nghiệp (Sabrina Auci & cộng sự, 2014; Mulwa và cộng sự ,2017). Sử dụng tiếp cận SFA, Mulwa và cộng sự (2017) đã đánh giá hiệu quả chung của hộ nông dân và ảnh hưởng của các yếu tố khí hậu, yếu tố sinh thái nông nghiệp và các yếu tố hộ gia đình đến hiệu quả cấp độ hộ nông dân. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra hiệu quả trung bình khoảng 63%, có nghĩa là hộ nông dân còn có thể mở rộng sản lượng khoảng 37% với cùng mức đầu vào như cũ. Tuy nhiên, một số nhân tố ngoại sinh như yếu tố khí hậu (lượng mưa và nhiệt độ giảm), các biện pháp thích ứng, giáo dục và quy mô hộ gia đình sẽ tác động đáng kể tới hiệu quả sản xuất của hộ. Trong khi đó, nghiên cứu của Sabrina Auci & cộng sự (2014) cũng sử dụng phương pháp SFA với các đầu vào chính là lao động, chi phí phân bón, diện tích canh tác, chi phí giống, số ngày làm việc của nông dân trên đồng ruộng...tại các vùng khác nhau của Ý giai đoạn 2000-2010 đã chỉ ra lượng mưa là nhân tố ảnh hưởng tích cực tới hiệu quả trong khi nhiệt độ tối thiểu làm giảm hiệu quả của mùa vụ.

Riêng đối với lĩnh vực thuỷ sản, một số nghiên cứu đã thực hiện đo lường hiệu quả kỹ thuật trong lĩnh vực thuỷ sản (Nguyễn Thuỳ Trang và cộng sự, 2018), tuy nhiên các nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống nuôi trồng thuỷ sản còn ít được khai thác. Đây là điều mà đề tài muốn hướng tới để lấp đầy lỗ hổng kiến thức ở lĩnh vực này, góp phần phát triển các biện pháp giảm thiểu và thích ứng với các biến đổi của khí hậu. Một số nghiên cứu đi sâu đánh giá tác động ở lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản như De Silva and Soto 2009; De Silva 2012). De Silva & Soto (2009) nhận định rằng tác động của biến đổi khí hậu đối với nghề đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản ngày càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn trong các nghiên cứu và hoạc định chính sách. Nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết các lỗ hổng của các hệ thống nuôi trồng thuỷ sản chính và đề xuất các biện pháp giảm thiểu và thích ứng phù hợp để duy trì khả năng tồn tại của hệ thống này. 

Liên quan đến các nghiên cứu về hiệu quả với đối tượng là lĩnh vực nông nghiệp và thuỷ sản ở Việt Nam, hầu như rất ít nghiên cứu thực hiện đánh giá và đo lường tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu một cách toàn diện tới hiệu quả ngành nông nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản. Hiện tại mới có một số nghiên cứu bước đầu đo lường đánh giá hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả vụ mùa, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, hiệu quả sử dụng nước tưới như nghiên cứu của Kompas et al., (2012); Hong, N.B. & Yabe,. M (2016),  Ho & Shimada (2019), Vo Hong Tu & cộng sự (2018). Trong đó, kết quả nghiên cứu của Hong, N.B. & Yabe,. M (2016) cho thấy hiệu quả sử dụng nước tưới trung bình của các hộ trồng chè quy mô nhỏ là 42,19%, cho thấy vẫn còn sự lãng phí nước đáng kể. Giới tính, nhận thức tình trạng thiếu nước, các biện pháp bảo tồn nước và đất, thu nhập bình quân của nông dân và cơ sở hạ tầng có tác động đánh kể tới hiệu quả sử dụng nước tưới. Kết quả nghiên cứu của Võ Hồng Tú & cộng sự (2018) với 159 hộ nông dân tại đồng bằng sông Cửu Long đã chỉ ra hiệu quả trung bình sử dụng nước đạt 81,9% và để tăng hiệu quả sử dụng nước thì tích luỹ đất đai và sản xuất quy mô lớn là yếu tố có vai trò quan trọng.

Về phương pháp SFA, kết quả nghiên cứu Kompas et al., (2012) tại đồng bằng châu thổ sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long đã chỉ ra hiệu quả kỹ thuật TE đạt hơn 80%. Gần đây nhất, Ho & Shimada (2019) đã có nghiên cứu về hiệu quả kỹ thuật của sản xuất gạo ở đồng bằng sông Cửu Long sử dụng phương pháp SFA nhưng với bộ dữ liệu chéo dựa trên kết quả điều tra khảo sát 352 hộ nông dân. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra hiệu quả kỹ thuật trung bình của các hộ nông dân sản xuất gạo ở khu vực này đạt 77%. Nghiên cứu này cũng đi sâu đo lường tác động của biến đổi khí hậu và thích ứng với thay đổi của khí hậu lên hiệu quả kỹ thuật của nông dân sản xuất gạo tại khu vực châu thổ sông Mekong của Việt Nam theo phương pháp PSM. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng 71% nông dân địa phương đã điều chỉnh việc canh tác lúa của họ với biến đổi khí hậu liên quan đến xâm nhập mặn và hạn hán. Ngoài ra, rất ít hộ nông dân trồng lúa được chọn tham gia các chương trình thí điểm nông nghiệp thông minh do chính quyền địa phương và các tổ chức triển khai. Các nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên hiệu quả kỹ thuật của lĩnh vực thuỷ sản còn khá khiêm tốn. 

Về phương pháp DEA, có nghiên cứu của Lam, A.N & Cộng sự (2017) sử dụng phương pháp DEA để đánh giá tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu tới hiệu quả kỹ thuật của cá da trơn sọc tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam và đã chỉ ra trình độ học vấn và các trải nghiệm thiên tai, biến đổi khí hậu thông qua lũ lụt và xâm nhập mặn có tác động tích cực lên hiệu quả kỹ thuật. Trong khi đó nghiên cứu của Linh, V.H (2012) đánh giá hiệu quả của hộ gia đình trồng lúa gạo ở Việt Nam sử dụng cả tiếp cận DEA và tiếp cận SFA. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra trình độ học vấn, yếu tố mùa vụ ảnh hưởng đáng kể tới hiệu quả kỹ thuật.

2.2. Kinh nghiệm quốc tế trong ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu 

Trên thế giới, tình hình thiên tai và BĐKH đang diễn ra ngày càng khốc liệt cả về tần suất và mức độ tác động đến sản xuất và mọi lĩnh vực trong đời sống. Nhiều quốc gia đã và đang có những chính sách cũng như những giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với thiên tai và BĐKH trong đó phải kể đến một trong những quốc gia đã và đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai và BĐKH như Hà Lan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Những quốc gia này đã đưa ra những chương trình hành động cấp quốc gia cũng như là những giải pháp cụ thể để thích ứng với thiên tai và BĐKH.

2.2.1. Hà Lan

Hà Lan là một quốc gia nằm dưới mực nước biển, được coi là “vùng trũng” của Châu Âu, Hà Lan chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ biến đổi khí hậu. Thống kê cho thấy 2/3 diện tích quốc gia này nằm ở khu vực dễ ngập lụt, trong khi mật độ dân số lại khá cao. Thời tiết cực đoan như sóng gió, mưa lớn và mưa đá sẽ trở nên thường xuyên và gây thiệt hại và thương tích người lớn hơn so với trước đây. Năm 2012, Viện nghiên cứu Deltares dự tính tổn thất tài chính Hà Lan do lũ lụt, hạn hán và đuối nhiệt trong giai đoạn đến năm 2050 sẽ vào khoảng 71 tỷ euro.

Ngay từ thời điểm những người dân đầu tiên định cư tại đây, việc chinh phục thiên nhiên đã được coi là yếu tố sống còn. Hệ thống đê điều, kè biển, cửa cống và cửa chắn lụt được ví như kỳ quan thế giới. với quan điểm “sống chung với lũ”, tranh thủ nguy cơ từ biến đổi khí hậu để tạo cơ hội phát triển. Nguyên tắc chính được quốc gia này áp dụng là chuẩn bị thật tốt cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Các công trình như công viên, hầm để xe, trung tâm thương mại được xây dựng để phục vụ cuộc sống hằng ngày, nhưng cũng có thiết kế nhằm tăng gấp đôi diện tích chứa nước phòng khi nước từ biển, ao, hồ tràn vào, thay đổi hoàn toàn phương thức truyền thống là xây đập, kè bờ để lấn đất từ sông và kênh rạch. Ngoài ra, người dân Hà Lan cũng được trang bị những kỹ năng ứng phó cần thiết. Một ứng dụng GPS quốc gia đã được tạo ra để người dân luôn biết chính xác mực nước biển hiện tại. Những bài học về ứng phó thiên tai được đưa vào trong các chương trình đào tạo từ cấp tiểu học nhằm tăng cường sự hiểu biết của mọi tầng lớp về thiên tai và BĐKH.

Tháng 12/2016, Hà Lan cho ra mắt Chiến lược Quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu. Chiến lược dựa trên nghiên cứu mới nhất trong nhiều lĩnh vực và so sánh các kịch bản khác nhau giới thiệu nhiều sáng kiến mới giúp thúc đẩy những kế hoạch đang thực hiện. Với những công trình liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu, chính phủ Hà Lan giao tất cả các công trình này cho các doanh nghiệp tư nhân thực hiện theo mô hình đầu tư công– tư. Các công trình này được đầu tư hoàn toàn bằng nguồn vốn đầu tư tư nhân nên được đảm bảo về mặt chất lượng công trình cũng như giảm thiểu tối đa chi phí bảo trì, sửa chữa sau khi công trình được đưa vào khai thác

Tháng 9/2017, Hà Lan có Chương trình phát triển Đồng bằng mới, theo đó, các quyết định có sự tham gia dẫn đến một phương thức làm việc mới trong ba lĩnh vực: an toàn nước, nước ngọt và sự bố trí không gian dựa trên nước. Chính phủ sẽ đảm bảo rằng các chức năng quan trọng của các nhà máy điện, có khả năng kháng lũ lụt tốt hơn.. 

Kế thừa Chương trình phát triển Đồng bằng 2017, Nghị viện Hà Lan xem xét Chương trình phát triển Đồng bằng 2018, tập trung vào quy hoạch không gian mới, bổ sung cho chương trình phòng chống lũ lụt và cung cấp nước sạch đang được thực hiện. Hà Lan đang khẩn trương chuẩn bị cho các điều kiện thời tiết cực đoan. Nhờ đó mà các thành phố trở nên linh hoạt hơn trong việc ứng phó với úng ngập, lụt lội và hạn hán. Chương trình đã được Đức Vua Hà lan công bố vào ngày 19/9/2017. 

Chính phủ Hà Lan cũng phân bổ rõ ngân sách, theo đó, từ 2032 đến 2050, sẽ bổ sung quỹ cho Chương trình Deltaprogramma khoảng 1,3 tỷ euro, chưa kể khoảng 0,5 tỷ euro được phân bổ cho Chương trình và kinh phí đầu tư khoảng 0,8 tỷ euro hàng năm, tức là tổng số kinh phí đầu tư giai đoạn từ 2032 đến 2050 là 15,2 tỷ và đến 2050 Chương trình sẽ nhận tổng cộng 25,3 tỷ euro cho an toàn nước và nước sạch

2.2.2. Trung Quốc

Trung Quốc trong sách Xanh về Biến đổi khí hậu ở Trung Quốc xuất bản năm 2020 chỉ ra quá trình biến đổi khí hậu ở Trung Quốc đang diễn ra nhanh hơn hầu hết các quốc gia khác và tác động của các hiện tượng thiên tai diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Cụ thể là tình trạng nhiệt độ đang nóng lên và mực nước biển dâng nhanh hơn mức trung bình của thế giới. Vì vậy, những giải pháp nhằm ứng phó với thiên tai và BĐKH của Trung quốc ngày càng được thực hiện mạnh mẽ và toàn diện.

Vào năm 2013, Chủ tịch Tập Cận Bình đã cho xây dựng một “nền văn minh sinh thái” ở Trung Quốc. Ông cũng là nhà lãnh đạo đầu tiên đưa vấn đề giảm thiểu tác động của thiên tai và BĐKH thành mục tiêu ưu tiên trong chính sách phát triển quốc gia. Hay vào năm 2000, khi phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, Chủ tịch Trung Quốc cam kết đẩy mạnh việc giảm lượng khí thải và đạt được mức độ trung hòa carbon vào năm 2060. Trung Quốc hiện là nước phát thải carbon dioxide (CO2) lớn nhất thế giới, chiếm 28% lượng khí thải toàn cầu. Trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 (2011-2015), Trung Quốc coi phát triển xanh và các-bon thấp là một thành phần quan trọng của xây dựng nền văn minh sinh thái và là cơ hội quan trọng để đẩy nhanh sự chuyển dịch trong phương thức phát triển kinh tế của đất nước và thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc chống biến đổi khí hậu bằng cách thực hiện các chính sách mạnh mẽ và hành động cụ thể để hạn chế phát thải khí nhà kính và nâng cao năng lực quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu. Cũng trong kế hoạch năm này, bên cạnh chính sách về giảm lượng thải các-bon, Trung Quốc cũng xây dựng chiến lược quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020 và tăng cường hợp tác quốc tế với các nước trên thế giới và trong khu vực trong giải quyết vấn đề thiên tai và biến đổi khí hậu. Theo tính toán sơ bộ, trong giai đoạn 5 năm lần thứ 12, lượng phát thải carbon dioxide liên quan đến năng lượng của Trung Quốc trên một đơn vị GDP đã giảm 20%, vượt quá mục tiêu bắt buộc là giảm 17% được đề xuất trước đó, điều này đã tạo nền tảng tốt để đạt được mục tiêu. cắt giảm phát thải carbon dioxide trên một đơn vị GDP từ 40% - 45% từ năm 2005 đến năm 2020.

Bên cạnh đó, trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã tăng gần gấp năm lần diện tích không gian xanh trong các thành phố. Với mục tiêu chương trình mở rộng không gian xanh để giảm thiểu ngập lụt. Chương trình được gọi là “thành phố bọt biển”, chuyển nước mưa từ các không gian đô thị vào các công viên và hồ, vừa để đẩy mạnh hấp thụ tự nhiên, vừa có thể tái sử dụng.

Giống như các quốc gia khác, Trung Quốc đang phải thực hiện các nhiệm vụ không hề dễ dàng, nhằm xây dựng một kế hoạch phát triển bền vững trước những hậu quả của quá trình biến đổi khí hậu.

2.2.3. Hàn Quốc

Hàn Quốc là một trong top 10 quốc gia trên thế giới chịu nhiều rủi ro biến đổi khí hậu gây ra vì vậy chính phủ Hàn Quốc đã có nhiều chính sách nhằm thích ứng với BĐKH. Vì vậy vào năm 2008 chính phủ Hàn Quốc tuyên bố tầm nhìn quốc gia mới về “Giảm phát thải các-bon và tăng trưởng xanh”, đặt mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính 30% vào năm 2020. Để thực hiện mục tiêu ứng phó với BĐKH, Hàn Quốc đã xây dựng những chiến lược, theo đó chính phủ đóng vai trò chủ động. Chính phủ thành lập cơ cấu quản trị để thực hiện các sáng kiến tăng trưởng xanh một cách hệ thống, thành lập khung luật pháp để giảm thải các-bon và tăng trưởng xanh, tạo các chính sách tài khóa và nguồn lực ngân sách để hỗ trợ chắc chắn cho những sáng kiến này. 

Chính phủ Hàn Quốc đã thực hiện ba nội dung tổ chức thể chế quan trọng: (i) ban hành chiến lược và kế hoạch hành động; (ii) chính sách cụ thể ở cấp cao về tăng trưởng xanh; và (iii) thành lập thể chế liên bộ. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh (2009–2050) được phê chuẩn cùng với Kế hoạch năm năm về Tăng trưởng xanh (2009–2013). Thông qua kế hoạch này, các mục tiêu và chương trình thích ứng cũng như giảm nhẹ BĐKH được lồng ghép vào tất cả các bộ liên quan. Để ứng phó hiệu quả với BĐKH và đạt được sự độc lập về năng lượng, chính phủ đã có những hành động cụ thể như đặt ra các mục tiêu giảm phát thải trung và dài hạn, tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng mới và tái tạo, và tăng cường quản lý nguồn nước để tăng cường năng lực thích ứng với BĐKH.

Ngoài ra, Hàn Quốc đã thực hiện một số nội dung để thúc đẩy sự chủ động của cơ quan lập kế hoạch và tài chính cấp trung ương trong việc chủ trì hỗ trợ tài khóa cho các chương trình tăng trưởng xanh. Đầu tiên, tăng trưởng xanh là một nội dung ưu tiên trong chương trình nghị sự của tổng thống. Thứ hai, Kế hoạch 5 năm về tăng trưởng xanh bao gồm cả kế hoạch về đầu tư cho giai đoạn 2009– 2013, như vậy đã đưa ra trước tổng số tiền dự kiến và các chương trình mục tiêu, tất cả đều được đồng thuận với cơ quan lập kế hoạch và tài chính. Thứ ba, quy trình và thông lệ ngân sách của Hàn quốc đã được thống nhất tốt để lồng ghép chính sách vào quá trình phân bổ ngân sách trong kế hoạch trung hạn và hàng năm. Đặc biệt, kế hoạch chi tiêu trung hạn là công cụ chủ yếu để lồng ghép các sáng kiến tăng trưởng xanh trong ngân sách quốc gia.

Về phương diện lồng ghép các chính sách tăng trưởng xanh trong khung tài khóa, Hàn Quốc sử dụng cách tiếp cận có nhiều thực tiễn tốt có thể áp dụng ở nhiều nước khác. Tuy nhiên về phương diện quản lý tổng hợp và hệ thống báo cáo về các hoạt động ngân sách cho tăng trưởng xanh, cũng có nhiều vấn đề thách thức cần phải giải quyết. Trong gia đoạn hiện nay, tăng trưởng xanh đã trở thành vấn đề trọng tâm. Quan điểm trung hạn đã trở nên thực sự quan trọng khi chính phủ cố chuyển dịch các nguồn lực dành cho các ưu tiên chính sách.
2.2.4. Nhật Bản 

Là một quốc gia quốc gia nằm dọc vành đai lửa Thái Bình Dương nên thường xuyên đối mặt với những trận động đất và sóng thần, bên cạnh đó 73% địa hình Nhật Bản là núi, khu vực dân cư sinh sống ở miền Tây nước này chủ yếu xây dựng trên các sườn dốc, dễ dẫn đến tình trạng ngập úng, sạt lở. Hệ thống sông ngòi tại quốc gia này cũng rất lớn, khi có mưa lớn tác động, nước sông dâng cao, đủ sức mạnh phá vỡ hệ thống kè kiên cố. Quá trình đô thị hoá phát triển nhanh chóng cũng dẫn đến sự thay đổi trong cơ cấu sử dụng đất nên mưa bão diễn ra liên tục đất không thể hấp thụ được hết nước, dẫn đến tình trạng lở đất nghiêm trọng, gây thương vong lớn. 

Mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc phòng chống và giảm nhẹ nhưng Nhật Bản được coi là một trong những quốc gia có năng lực ứng phó thiên tai được coi là khá tốt. Nhật Bản đã ban hành hệ thống chính sách về phòng chống thiên tai hoàn thiện. Theo “Luật cơ bản về ứng phó thảm họa” ra đời hơn nửa thế kỷ trước, Chính phủ Nhật Bản đã thiết lập một hệ thống dự phòng cần thiết phòng khi thiên tai ập đến. Trước tiên, mỗi hộ gia đình đều phải tự tích trữ trong nhà những vật dụng cứu hộ cơ bản gọi là "túi phòng chống thiên tai" với đèn pin, thuốc, khẩu trang, dây thừng và thực phẩm đủ cho cả nhà sử dụng trong vòng 3 ngày đến 1 tuần. Ngoài ra, mỗi địa phương cũng phải thành lập những trung tâm cứu nạn riêng được trang bị: mũ bảo hiểm, lều trại, chăn chiếu, máy phát điện, đèn pin, thực phẩm để kịp thời phục vụ những nhu cầu thiết yếu của người dân trong lúc cấp bách. Bên cạnh đó công tác giáo dục đào tạo nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề phòng chống thiên tai cũng được chú ý. Kể từ sau vụ thảm hoạ động đất Fukushima mạnh 9 độ richter năm 2011, Nhật Bản đã quyết định chọn ngày 1/9 là Ngày Phòng chống thảm hoạ quốc gia. Vào ngày này, hầu hết người dân Nhật Bản sẽ tham gia diễn tập thực tế với kịch bản các trận động đất mạnh xảy ra bao gồm vận chuyển người bị thương và các nhóm y tế giữa sân bay và các cơ sở của lực lượng phòng vệ sử dụng máy bay trực thăng và máy bay vận tải. Kỹ năng chống chọi với thảm họa rất được đề cao tại Nhật, đặc biệt là trong ngành giáo dục. Trẻ em nước này ngay từ nhỏ đã thường xuyên được tham gia những buổi diễn tập về cách ứng phó với thiên tai.

Nhật Bản luôn duy trì lực lượng ứng trực thuộc các đơn vị ứng phó với tình trạng khẩn cấp, để sẵn sàng di dời, cứu nạn, đồng thời quy hoạch trước các khu vực trú nạn là các trường học, sân vận động, công viên, trụ sở hành chính công để sẵn sàng cho công tác di tản, cứu hộ. Quỹ dự phòng cho thiên tai của Nhật Bản rất lớn nhằm cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho khu vực chịu thiên tai, đồng thời phục vụ công tác tái thiết khu vực chịu thảm họa.

Về các giải pháp kỹ thuật Nhật Bản đã áp dụng các biện pháp như đập ngăn hoặc vùng dự trữ để giữ lũ bùn đá. Với sạt lở đất, ứng dụng các biện pháp thoát nước ngầm, ổn định độ dốc; với trượt lở thì ứng dụng các biện pháp tường chắn để giữ đất. Đặc biệt, ba hành động chính để giảm thiểu thảm họa gồm: Xây dựng công trình, cảnh báo sớm và sơ tán người dân. Nhật bản quy định tất cả các công trình được xây mới đều phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt do chính quyền đề ra. Những công trình này phải đáp ứng yêu cầu cho dù có gặp động đất cũng không thể sụp đổ trong vòng 100 năm và không thể hư hại trong vòng 10 năm. Đồng thời, những căn nhà này được xây dựng với nền móng có cao su chứa chất lỏng đặc biệt để có thể hấp thụ lực khi chịu tác động từ những cơn địa chấn.
2.3. Bài học kinh nghiệm rút ra cho tỉnh Nghệ An

Thiên tai tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội và đến tất cả các ngành nghề, các đối tượng sản xuất kinh doanh. Với đặc điểm là một tỉnh có diện tích rộng nhất cả nước, địa hình đa dạng và dân số phần lớn là sản xuất nông nghiệp như tỉnh Nghệ An thì thiệt hại do thiên tai mang lại đối với sản xuât nông nghiệp hàng năm là rất lớn. Điều đó thể hiện thông qua báo cáo tổng kết công tác tìm kiếm cứu nạn và phòng chống thiên tai hàng năm của Chi cục phòng chống thiên tai tỉnh Nghệ An.
Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra thì vế mặt chủ quan, bản thân Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh cần nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo trong công tác phòng chống thiên tai, lấy phòng là chủ yếu.

Một số bài học rút ra đối với tỉnh Nghệ An như sau:

- Thứ nhất: Chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về PCTT từ trung ương đến địa phương để kịp thời triển khai kế hoạch đến các đơn vị cấp dưới và để xây dựng phương án ứng phó kịp thời;
- Thứ hai: Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp phải xây dựng phương án ứng phó với thiên tai sớm, sát với tình hình thực tế của địa phương, Chỉ huy điều hành thực hiện phương án phải chủ động, khẩn trương, sáng tạo; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của các cấp chính quyền, tinh thần đoàn kết của nhân dân; 

- Thứ ba: Làm tốt công tác dự báo bão, mưa, lũ, công tác cảnh giới, cảnh báo ở từng địa phương. Lắp đặt thiết bị quan trắc ở một số vùng trọng điểm, vùng miền núi để thông tin cảnh báo mưa lũ sớm. Ứng dụng khoa học công nghệ trong dự báo thiên tai;
- Thứ tư: Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của lực lượng xung kích PCTT tại chỗ kết hợp với lực lượng vũ trang chuyên nghiệp. Quan tâm đầu tư trang thiết bị và đào tạo tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó cho lực lượng tại chỗ và người dân, cộng đồng.

- Thứ năm: Đầu tư nâng cao sức chống chịu của cơ sở hạ tầng, nhất là cơ sở hạ tầng về PCTT và các cơ sở hạ tầng thiết yếu khác như giao thông, điện lực, thông tin truyền thông, đặc biệt là tại các khu tránh trú, sơ tán dân cư tập trung, vv…

- Thứ sau: Áp dụng đồng bộ các giải pháp để giảm thiểu thiệt hại về người, sự kiên quyết của chính quyền, ý thức chấp hành của người dân, các đối tượng chịu ảnh hưởng trước và trong thiên tai như: Sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm, di chuyển tránh trú của tàu thuyền, gia cố di dời lồng bè trên biển; canh gác hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, những nơi bị ngập sâu, chia cắt; cấm không cho người ra đường khi bão đổ bộ, vv…
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